LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
--------------------
KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP QUÝ I/2022 


Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã đem lại kỳ vọng về sự phục hồi ấn tượng trong năm 2022. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị trên thế giới và tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp dự báo sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm đánh giá kịp thời tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, làm cơ sở tiếp tục báo cáo với Chính phủ để hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Quý I/2022”. 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời trả lời khảo sát này và gửi về Viện Phát triển doanh nghiệp/VCCI trước ngày 15/04/2022 theo email: vienptdn@vcci.com.vn hoặc vienptdn@gmail.com. 

Trân trọng cám ơn.

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1.1. Tên doanh nghiệp: 



1.2. Nơi đặt trụ sở chính của DN (tỉnh/thành phố):

1.3. Mã số thuế:

1.4. Điện thoại: 
 
1.5. Loại hình sở hữu: 
	( Khu vực nhà nước
	( Khu vực tư nhân
	( Khu vực FDI


1.6. Ngành nghề kinh doanh chính: (sẽ có sẵn danh sách 18 ngành cấp 1 để chọn) 
1.7. Số lao động tại thời điểm điều tra:
	( ≤ 10 lao động 
	( 10 lao động  <….. ≤ 50 lao động

	( 50 lao động  <….. ≤ 100 lao động
	( 100 lao động  <….. ≤ 200 lao động

	( > 200 lao động
	


1.8. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp:

	(  ≤ 3 tỷ đồng 
	( 3 tỷ đồng <….. ≤ 20 tỷ đồng

	( 20 tỷ đồng <….. ≤ 50 tỷ đồng
	( 50 tỷ đồng <….. ≤ 100 tỷ đồng

	( > 100 tỷ đồng
	


1.9. Doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hay không:

	(  Không
	( Có xuất khẩu

	( Có nhập khẩu
	( Cả xuất và nhập khẩu


PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG QUÝ I/2022
2.1. Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý I/2022 so với quý IV/2021: 

	
	
	Tăng lên
	Cơ bản ổn định
	Giảm đi

	1. 
	Tổng doanh thu
	(
	(
	(

	2. 
	Lượng đơn đặt hàng mới
	(
	(
	(

	3. 
	Lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới
	(
	(
	(

	4. 
	Giá bán bình quân trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(

	5. 
	Giá thành bình quân trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(

	6. 
	Sản phẩm tồn kho
	(
	(
	(

	7. 
	Nguyên vật liệu tồn kho
	(
	(
	(

	8. 
	Lượng mua nguyên vật liệu đầu vào
	(
	(
	(

	9. 
	Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
	(
	(
	(

	10. 
	Số lượng công nhân viên
	(
	(
	(


2.2. Mức độ hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp Quý I/2022?

	
	
	Vượt  kế hoạch
	Hoàn thành kế hoạch
	75% - 99% kế hoạch
	50% - 75% kế hoạch
	Dưới 50% kế hoạch

	1
	Kế hoạch doanh thu
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	Kế hoạch lợi nhuận 
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	Kế hoạch phát triển thị trường 
	(
	(
	(
	(
	(

	4
	Kế hoạch phát triển sản phẩm 
	(
	(
	(
	(
	(


2.3. Đánh giá của doanh nghiệp về chuyển biến của các điều kiện sản xuất kinh doanh liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Quý I/2022 so với Quý IV/2021.
	
	
	Tốt lên
	Không đổi
	Kém đi

	1. 
	Nhu cầu thị trường trong nước
	(
	(
	(

	2. 
	Nhu cầu thị trường quốc tế
	(
	(
	(

	3. 
	Tiếp cận các nguồn nguyên vật liệu đầu vào
	(
	(
	(

	4. 
	Tiếp cận vốn vay
	(
	(
	(

	5. 
	Cung ứng lao động theo yêu cầu
	(
	(
	(

	6. 
	Tiếp cận các công nghệ mới
	(
	(
	(

	7. 
	Tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh
	(
	(
	(

	8. 
	Tiếp cận nguồn thông tin (về thị trường, công nghệ,…) 
	(
	(
	(

	9. 
	Điều kiện hạ tầng tiện ích (điện, nước, xử lý nước thải…)
	(
	(
	(


2.4. Đâu là những khó khăn chính mà doanh nghiệp gặp phải trong Quý 1/2022? (Chọn tất cả các phương án phù hợp)

( Thiếu vốn kinh doanh

( Thiếu lao động có tay nghề
( Khó tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đầu vào

( Chi phí đầu vào tăng cao (nhiên liệu, chi phí vận chuyển,…)
( Khó tiếp cận đất đai để mở rộng kinh doanh

( Khó tiếp cận thị trường tiêu thụ trong nước
( Khó tiếp cận thị trường tiêu thụ quốc tế

( Khó khăn trong việc phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo duy trì hoạt động SX-KD

( Khó khăn về tuân thủ thủ tục hành chính trong kinh doanh (thuế thuế, hải quan,…)
( Khác (chi tiết):………………………………………………………………………………..
2.5. Ông/Bà đánh giá thế nào về tác động của các chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 đối với doanh nghiệp.
	Nội dung các chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
	Rất tích cực
	Khá tích cực
	Ít 
tích 
cực
	Không có tác động

	Giảm 2% mức thuế suất GTGT trong năm 2022
	(
	(
	(
	(

	Được khấu trừ các chi phí liên quan đến ủng hộ, tài trợ của DN cho các hoạt động phòng, chống COVID-19 khi tính thuế năm 2022.
	(
	(
	(
	(

	Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 
	(
	(
	(
	(

	Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022
	(
	(
	(
	(

	Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại
	(
	(
	(
	(

	Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
	(
	(
	(
	(

	Áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP 
	(
	(
	(
	(

	Tiếp tục nghiên cứu xem xét giảm tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(

	Khác (chi tiết): ………………………………………….
	(
	(
	(
	(


2.6. Ông/Bà đánh giá thế nào về tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraina đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

	( Hoàn toàn tích cực 
	( Phần lớn là tiêu cực

	( Phần lớn là tích cực
	( Hoàn toàn tiêu cực

	( Không ảnh hưởng gì
	


2.7. Nếu có ảnh hưởng, xin hay nêu chi tiết tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraina đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

PHẦN III. DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG QUÝ II/2022
3.1. Dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Quý II/2022 so với Quý I/2022: 

	
	
	Tăng lên
	Cơ bản ổn định
	Giảm đi

	1. 
	Tổng doanh thu
	(
	(
	(

	2. 
	Lượng đơn đặt hàng mới
	(
	(
	(

	3. 
	Lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới
	(
	(
	(

	4. 
	Giá bán bình quân trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(

	5. 
	Giá thành bình quân trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(

	6. 
	Sản phẩm tồn kho
	(
	(
	(

	7. 
	Nguyên vật liệu tồn kho
	(
	(
	(

	8. 
	Lượng mua nguyên vật liệu đầu vào
	(
	(
	(

	9. 
	Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
	(
	(
	(

	10. 
	Số lượng công nhân viên
	(
	(
	(


3.2. Dự báo của doanh nghiệp về chuyển biến của các điều kiện sản xuất kinh doanh liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Quý II/2022 so với quý I/2022.
	
	
	Tốt lên
	Không đổi
	Kém đi

	1. 
	Nhu cầu thị trường trong nước
	(
	(
	(

	2. 
	Nhu cầu thị trường quốc tế
	(
	(
	(

	3. 
	Tiếp cận các nguồn nguyên vật liệu đầu vào
	(
	(
	(

	4. 
	Tiếp cận vốn vay
	(
	(
	(

	5. 
	Cung ứng lao động theo yêu cầu
	(
	(
	(

	6. 
	Tiếp cận các công nghệ mới
	(
	(
	(

	7. 
	Tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh
	(
	(
	(

	8. 
	Tiếp cận nguồn thông tin (về thị trường, công nghệ,…) 
	(
	(
	(

	9. 
	Điều kiện hạ tầng tiện ích (điện, nước, xử lý nước thải…)
	(
	(
	(


3.3. Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp Quý II năm 2022 là:
	( Mở rộng kinh doanh 
	( Giữ nguyên quy mô kinh doanh

	( Giảm qui mô kinh doanh
	( Thay đổi lĩnh vực kinh doanh

	( Tạm dừng hoạt động
	( Đóng cửa, giải thể.


3.4. Doanh nghiệp có kiến nghị gì với Nhà nước để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh? (có thể chọn nhiều phương án)
☐ Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin chính sách, quy định hỗ trợ doanh nghiệp
☐ Hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp tiếp cận vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh
☐ Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, đi lại cho lao động, chuyên gia
☐ Kiểm soát tốt lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
☐ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với các thủ tục hành chính 

☐ Nâng cao hiệu quả thực thi của bộ máy chính quyền 

☐ Nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan FTA 

☐ Phát triển kinh tế số, tạo cơ chế thúc đẩy thương mại điện tử 

☐ Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, thị trường nội ngành
☐ Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho DN
☐ Ý kiến khác (chi tiết): ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp!
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